
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU LỚP B2
Thời gian từ ngày 22/12/2025 đến ngày 16/01/2026

Hoạt
động

Tuần 1
(21/12- 25/12/2025)

Tuần 2
(28/12- 2/01/2026)

Tuần 3
(5/1- 9/01/2026)

Tuần 4
(12/01- 16/01/2026)

Lưu ý

Chủ đề Con vật nuôi trong gia
đình

Con vật nuôi trong gia
đình

Con vật sống dưới
nước.

Con vật sống trong
rừng.

Đón trẻ
Trò

chuyện

- Cô đón trẻ vào lớp, cô tạo cho trẻ tâm thế thoải mái.
- Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ, hướng dẫn trẻ chào hỏi lễ phép
- Cô cho trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định
- Trò chuyện cùng trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình mà bé biết
- Trò chuyện cùng trẻ về một số con vật sống dưới nước, sống trong rừng mà bé biết
- Trò chuyện với trẻ về những đồ chơi trong lớp: góc xây dựng, góc phân vai, góc âm nhạc…
- Cô cho trẻ chơi tự chọn ở các góc
Rèn kỹ năng chào hỏi, mời bạn cùng chơi....

TD sáng - Hô hấp: Thổi bóng.
- Tập kết hợp với nhạc theo chủ đề, tập với dụng cụ thể dục
+ Tay: Hai tay đưa ngang.
+ Bụng: Đứng cúi gập người.
+ Chân: Bước khuỵu 1 chân.
+ Bật: Bật tách khép chân.
Rèn cho trẻ kỹ năng xếp hàng thẳng, đều…..

Hoạt
động chơi
- tập có
chủ đích

Thứ
Hai

NBTN
- Nhận biết con gà
trống, con vịt
Rèn trẻ kỹ năng trả
lời câu hỏi rõ ràng

NBTN
- Nhận biết con chó,
con mèo
Rèn trẻ kỹ năng nhận
biết phân biệt

NBTN
- Nhận biết con cá, con
tôm
Rèn trẻ kỹ năng quan
sát trả lời câu hỏi

NBTN
-Nhận biết con voi,
con khỉ
Rèn trẻ kỹ năng trả
lời câu hỏi rõ ràng

Hoạt
động
chơi -
tập có
chủ
đích

Thứ Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc



Ba - Hát: Là con gà
trống
- Nghe hát: Con cò bé
bé

- VTTN: Gà trống,
mèo con và cún con
- Nghe hát: Kìa chú là
chú ếch xanh
Rèn trẻ kỹ năng vận
động và phối hợp theo
nhạc

- Hát: Cá vàng bơi
- Nghe hát: Bắc kim
tháng

- VTTN: Ta đi vào
rừng xanh
- Nghe hát: Chú voi
con ở Bản Đôn
Rèn trẻ kỹ năng
vận động thep nhạc
nhịp nhàng

Thứ
Tư

Thơ:
Vịt
Rèn trẻ kỹ năng đọc
to rõ ràng

Truyện:
Quả trứng
Rèn trẻ kỹ năng chú ý
lắng nghe

Thơ
Cá vàng
Rèn trẻ kỹ năng đọc to
rõ ràng

Truyện
Thỏ con ăn gì?
Rèn trẻ kỹ năng
chú ý lắng nghe

Thứ
Năm

Thể dục
- VĐCB: Chạy theo
hướng thắng từ 3-5m
- BTPTC: Là con gà
trống
- TCVĐ: Bóng tròn
to
Rèn trẻ tư thế đứng
và xếp hàng

Nghỉ tết dương lịch Thể dục
- - VĐCB: Tung - bắt

bóng cùng cô
- B - TPTC: Cá vàng bơi
- T - TCVĐ: Bóng tròn to

Rèn trẻ tư thế đứng và
xếp hàng

Thể dục
- VĐCB: Ném
trúng đích bằng 1
tay

- - - BTPTC: Cá vàng
bơi

- T -- TCVĐ: Dung
dăng dung dẻ
Rèn trẻ tư thế đứng
và xếp hàng

Thứ
Sáu

HĐVĐV:
- Xếp chuồng gà

Tạo hình:
- Nặn thức ăn cho con vật

HĐVĐV:
- Xếp ao thả cá

Tạo hình:
- Tô màu con voi



Chơi
ngoài trời

Thứ
Hai

HĐCCĐ
- Chơi vận động:
Reo hạt
- Chơi tự chọn: đồ
chơi ngoài trời

HĐCCĐ
- Quan sát: Thời tiết
- Chơi vận động: Mèo
đuổi chuột
- Chơi tự chọn: Chơi ở
góc cát nước

HĐCCĐ
- Nhặt lá vàng làm đồ
chơi
- Chơi vận động: Chim
bay, cò bay
- Chơi tự chọn: đồ chơi
ngoài trời

HĐCCĐ
- Vẽ theo ý thích
- Chơi vận động:
Thỏ ăn cỏ
- Chơi tự chọn:
Chơi ở vườn cổ tích

Chơi
ngoài
trời

Thứ
Ba

HĐCCĐ
- Hoạt động chợ quê:
Giới thiệu gian hàng
các con vật trong gia
đình
- Chơi tự chọn: đồ
chơi ngoài trời

HĐCCĐ
- Quan sát bề cá
- Chơi vận động: Trời
nắng trời mưa
- Chơi tự chọn: Chơi ở
vườn cổ tích

HĐCCĐ
- Quan sát: Thời tiết
- Chơi vận động: Mèo
đuổi chuột
- Chơi tự chọn: Chơi ở
góc spa

HĐCCĐ
- Chơi vận động:
Reo hạt
- Chơi tự chọn: chơi
ngoài trời

Thứ
Tư

HĐCCĐ
- Nhặt lá vàng làm
đồ chơi
- Chơi vận động:
Trời nắng trời mưa
- Chơi tự chọn: Chơi
ở vườn cổ tích

HĐCCĐ
- Chơi vận động: Mèo
đuổi chuột
- Chơi tự chọn: đồ chơi
ngoài trời

HĐCCĐ
- Hoạt động phòng thư
viện: Giới thiệu sách
truyện cổ tích: Cáo thỏ
và gà trống
- Chơi tự chọn: Chơi ở
góc cát nước

HĐCCĐ
- Nhặt lá vàng làm
nghé ọ
- Chơi vận động:
Thỏ ăn cỏ
- Chơi tự chọn: chơi
ở nhà bóng

Thứ
Năm

HĐCCĐ
- Quan sát cây hoa
giấy
- Chơi vận động: Cáo
ơi ngủ à
- Chơi tự chọn ở góc
cát nước

Nghỉ tết dương lịch HĐCCĐ
- Nhặt lá vàng làm đồ
chơi
- Chơi tự chọn: đồ chơi
ngoài trời

- Chơi vận động:
Bóng tròn to
- Chơi tự chọn: chơi
ngoài trời



Thứ
Sáu

HĐCCĐ
- Quan sát bể cá
- Chơi vận động:
Bóng tròn to.
- Chơi tự chọn:
Chơi ở spa

HĐCCĐ
- Nhặt lá vàng nghé ọ
- Chơi vận động: Cáo
ơi ngủ à
- Chơi tự chọn ở góc
cát nước

HĐCCĐ
- Chơi vận động: Cáo ơi
ngủ à
- Chơi tự chọn ở góc
spa

HĐCCĐ
- Quan sát thời tiết
- Chơi vận động:
Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự chọn: góc
vườn cổ tích

Hoạt
động
Thay thế
HĐ góc

Thứ
Ba

HĐ: Dạy trẻ kỹ năng
tập tháo và mang dép
đúng cách

Hoạt
động
Thay
thế
HĐ
góc

Chơi với
đồ chơi
hoạt động
theo ý
thích:

1. Góc HĐVĐV
(T1,T2): HĐVĐV: Xâu vòng các loại con vật
(T3): HĐVĐV: Xếp hàng rào cho ao cá
(T4): HĐVĐV: Xếp hàng rào cho vườn bách thú
a) Mục đích, yêu cầu
- Biết chọn đúng các con vật để hoàn thiện chiếc vòng xâu vòng
- Biết xếp các hàng rào cạnh nhau để thành hàng rào bao quanh ao cá, vườn bách thú
- Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc đặt tên theo công việc: ai là chú lái xe vận chuyển vật liệu, ai là
kiến trúc sư, ai là thợ xây.
- Trẻ biết bố cục cho công trình hài hòa
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị
+ Vật liệu xây dựng: gạch, các loại cây cỏ, hoa, con vật
+ Hàng rào, cây, hoa, các khối lắp ghép...
+ Hột hạt các màu, dây, rổ
c) Cách chơi



- Cô thỏa thuân với trẻ trước khi chơi, giúp trẻ về góc chơi theo ý thích
- Cô đến các góc chơi, gợi ý, hướng dẫn trẻ tự chơi phân vai.
- Cho trẻ nhận vai chơi: 2 chú lái xe chở vật liệu xây dựng 1 bạn làm kiến trúc sư, các bạn khác là chú
công nhân xây dựng công trình.
- Bao quát, hướng dẫn, khuyến khích, động viên trẻ chơi. Đàm thoại với trẻ trong quá trình chơi
- Trẻ chọn đúng hột hạt, hoa, lá xâu dây vào lỗ và buộc thành vòng theo hướng dẫn của cô
2. Góc thao tác vai
T1, T2: Bán hàng các con vật nuôi trong gia đình
T3: Bán hàng các con vật sống ở dưới nước
T4: Bán hàng các con vật sống trong rừng
- Trẻ biết nhập vai, thể hiện lời nói, hành động phù hợp vai chơi.

- +Rèn kỹ năng giao tiếp, ứng xử lễ phép, thân thiện.
- +Biết hợp tác, chia sẻ với bạn trong khi chơi.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, biết cất đồ chơi đúng nơi quy định
b) Chuẩn bị
- - Các loại con vật nuôi trong nhà, dưới nước và trong rừng
- - Đồ chơi mô phỏng: gian bầy hàng, giỏ đựng hàng, tiền...
c) Cách chơi
- - Trẻ phân công vai: người bán hàng, người mua hàng
- - Thể hiện tình huống: người đi chợ mua các loại con vật...
3. Góc Âm nhạc
T1, T2: Hát và vận động theo bài hát về chủ đề các con vật nuôi trong gia đình
T3: Hát và vận động theo bài hát về chủ đề các con vật sống ở dưới nước
T4: Hát và vận động theo bài hát về chủ đề các con vật sống ở trong rừng
a) Mục đích yêu cầu
- Trẻ hát, múa theo đúng giai điệu lời ca của bài hát
- Trẻ có kỹ năng nghe và hát đúng theo nhạc
- Trẻ yêu thích hứng thú tham gia hoạt động, trẻ biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.
b) Chuẩn bị



- Nhạc cụ, trang phục
c) Cách chơi
- Cô thỏa thuận với trẻ trước khi chơi, giúp trẻ về góc chơi theo ý thích
- Cô đến các góc chơi, gợi ý, hướng dẫn trẻ tự chơi
- Hát, múa theo cá nhân, tập thể, nhóm
- Bao quát, hướng dẫn, khuyến khích, động viên trẻ chơi. Đàm thoại với trẻ trong quá trình chơi
- Bao quát trẻ chơi.
4. Góc thiên nhiên
(T1, T2): Chăm sóc cây xanh
(T3,T4): Chơi với cát, sỏi
a) Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết chăm sóc cây xanh theo hướng dẫn
- Trẻ có kỹ năng kéo léo chăm sóc cây
- Trẻ chơi đoàn kết và cât đồ chơi đúng nơi quy định
b) Chuẩn bị
- Bình tưới, rẻ lau
- Chậu để cát, sỏi
c) Cách chơi
- Cô cho trẻ lau lá, tưới nước cho cây
- Cho trẻ xúc cát, sỏi
5. Góc Thư viện
T1,T2: Xem tranh ảnh sách chuyện theo chủ đề
T3, T4: Xem tranh,ảnh và tránh 1 số hành động nguy hiểm (leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc
nhọn...) khi được người lớn nhắc nhở
a) Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết giở sách nhẹ nhàng, đúng chiều, chỉ và hỏi cô các hình yêu thích
- Trẻ có kỹ năng giở sách, xem tranh, xem video
- Trẻ trật tự khi xem sách, video, biết cất gọn sách khi đọc xong
b) Chuẩn bị



- Tranh ảnh theo chủ đề
- Ghế, bàn cho trẻ ngồi
c) Cách chơi
- Trẻ giở tranh và chỉ/nói tên những hình ảnh trẻ thích
6. Góc nghệ thuật:
T1, T 2: Tô màu theo sách chủ đề
T3, 4: Tô màu sách giáo dục tình cảm và kỹ năng sống
a) Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết tô màu đều và đẹp
- Trẻ có kỹ năng cầm bút đúng cách, tô màu không chườm ra ngoài
- Trẻ giữ gìn sách, không vo, không xé trang.
b) Chuẩn bị
- Sách chủ đề, sách giáo dục tình cảm và kỹ năng sống
- Ghế, bàn cho trẻ ngồi
c) Cách chơi
- Trẻ lấy bút màu và tô màu, tô theo sự hướng dẫn của cô
Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định, sắp xếp, lau dọn đồ chơi, sắp xếp vào đúng vị
trí.

Hoạt
động ăn,
ngủ, vệ
sinh

- Cô tổ chức hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt, đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Trước khi tổ chức cho trẻ ăn cô chuẩn bị đồ dùng để phục vụ cho trẻ ăn: Kê bàn ghế, chuẩn bị bát, thìa,
khăn lau, đĩa đựng cơm văng…
- Tổ chức cho trẻ ăn
+ Rèn cho trẻ cách cầm thìa, tự xúc cơm
- Cô kê giường để tổ chức giấc ngủ cho trẻ
+ Rèn cho trẻ ngủ 1 giấc
- Cho trẻ đi vệ sinh cá nhân trước khi cho trẻ ngủ

Chơi-tập
buổi
chiều

Thứ
Hai

- Ôn tìm hiểu về
con gà trống, con vịt
- Chơi tự chọn ở các

- Ôn tìm hiểu về con
chó, con mèo
- Chơi tự chọn ở các

- Làm bài vở toán: Màu
vàng- màu đỏ
- Chơi tự chọn ở các

- Làm bài vở toán: Một
và nhiều
- Chơi tự chọn ở các

Chơi-
tập
buổi



góc góc góc góc chiều
Thứ
Ba

- Làm bài vở tạo
hình: Tô màu con
mèo
- Chơi tự chọn ở các
góc

- Ôn thơ: Vịt
- Chơi tự chọn ở các
góc

Làm bài vở bé tập tô,
tập vẽ: tô màu con chó
- Trẻ tự chọn các góc

- Ôn VTTN: Gà trống,
mèo con và cún con
- Chơi tự chọn ở các
góc

Thứ
Tư

- Làm bài vở
toán:To hơn nhỏ
hơn

- Chơi tự chọn ở các
góc

- Làm bài vở tạo
hình: Tô màu cho
con vịt
- Chơi tự chọn ở các
góc

- Ôn - Ôn thể dục: Tung - bắt
bóng cùng cô
- Chơi tự chọn ở các góc

- Ôn thơ: Cá vàng
- Chơi tự chọn ở các
góc

Thứ
Năm

- Làm bài vở bé tập
tô, tập vẽ: Vẽ thêm
trừng và tô màu quả
trứng
- Trẻ tự chọn các
góc

Nghỉ tết dương lịch - Ôn truyện: Quả trứng
- Chơi tự chọn ở các
góc

Làm bài vở bé tập tô,
tập vẽ: vẽ bộ phận con
cá và tô màu con cá
- Chơi tự chọn ở các
góc

Thứ
Sáu

Biểu diễn văn nghệ
Nêu gương bé ngoan
Chơi tự chọn các góc


